
Lớp trưởng: Trần Huỳnh Phúc - 0353622839

1 17118001 Đoàn Nhật An 1 6 0

2 17154002 Lê Bảo Anh 1 6 0

3 17154003 Lê Đức Anh 10 6 0

4 16153002 Vũ Phan Anh 3 8 0

5 17153004 Hồ Thái Bảo 10 7 0

6 17154005 Nguyễn Hoài Bảo 10 6 0

7 17118011 Nguyễn Hữu Huy Bình 10 6 0

8 17154007 Nguyễn Tấn Chí 10 6 0

9 17154018 Trần Thế Dư 3 6 0

10 17118025 Nguyễn Mậu Dương 1 8 0

11 16137011 Nguyễn Chí Đại 3 8 0

12 17154012 Nguyễn Quân Đạt 1 7 0

13 17154014 Trần Văn Đạt 10 9 0

14 17154016 Nguyễn Khoa ĐiỀn 3 7 0

15 17154017 Nguyễn Thành Đô 6.5 7 0

16 16154021 Phạm Hồng Đức NA NA 0

17 17154025 Hồ Việt Hải 1 7 0

18 17153025 Trần Sơn Hải 10 7 0

19 16153027 Hán Tấn Hiếu NA NA 0

20 17154027 Lê Hồng Hiếu 10 7 0

21 17118035 Nguyễn Minh Hiếu 1 7 0

22 17154030 Lê Quang Hoan 3 7 0

23 17154032 Lê Huy Hoàng 10 9 0

24 17154035 Nguyễn Thanh Hùng 3 NA 0

25 17118045 Nguyễn Phát Huy 6.5 7 0

26 17154041 Nguyễn Duy Khánh 10 7 0

27 17153038 Nguyễn Tiến Khoa 10 7 0

28 17154044 Trần Anh Khoa 10 7 0

29 17153041 Lương Chí Lập 10 7 0

30 17154049 Phan Thanh Liêm NA 4 0

31 17154050 Nguyễn Thanh Linh NA NA 0
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32 17154053 Phan Tấn Lộc 1 6 0

33 17154056 Nguyễn Văn Mạnh 10 6 0

34 17154057 Trần Văn Hoài Nam 10 7 0

35 17118065 Cao Quý Nguyên 10 6 0

36 17154058 Phạm Sĩ Nguyên 10 7 0

37 17154060 Nguyễn Thị Thanh Nhã 10 6 0

38 17154063 Lê Hoài Nhân 10 8 0

39 17118069 Lê Văn Nhân 10 9 0

40 17154064 Nguyễn Thành Nhân 6.5 7 0

41 17154065 Nguyễn Thành Nhân NA NA 0

42 17154069 Lê Văn Tấn Phát 10 6 0

43 17118075 Thạch Dương Phát 7 6 0

44 17154070 Nguyễn Thanh Phong 10 8 0

45 17118079 Đặng Nguyên Hoài Phú 10 7 0

46 17118080 Diệp Thanh Phúc NA NA 0

47 17118081 Ngô Hoàng Phúc 10 8 0

48 17154071 Trần Huỳnh Phúc 1 6 0.5

49 17154075 Cao Việt Quang 10 7 0

50 17154074 Đỗ Trung Quân 10 9 0

51 16118132 Huỳnh Sơn 3 8 0

52 17154078 Lê Thanh Sơn 1 8 0

53 17154079 Nguyễn Hồng Sơn 3 6 0

54 17154080 Nguyễn Văn Sơn 10 6 0

55 17154082 Võ Hoàng Sơn 10 6 0

56 17154083 Châu Phước Tài 1 6 0

57 16153076 Nguyễn Quốc Tâm 10 6 0

58 17154086 Lê Minh Tấn 10 8 0

59 17154088 Võ Văn Thạch 6.5 9 0

60 17154092 Dương Hữu Thành 3 6 0

61 17154094 Huỳnh Phước Thạnh 10 6 0

62 17137065 Ngô Văn Thịnh 1 9 0
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63 17154097 Nguyễn Văn Thông 10 7 0

64 17154100 Nguyễn Phước Thuận 1 7 0

65 17154103 Nguyễn Quang Tiến 6.5 5 0

66 17154105 Nguyễn Trung Tín 10 8 0

67 17154108 Trần Văn Trà 1 8 0

68 17154110 Lê Thị Thảo Trinh 10 7 0

69 16153096 Huỳnh Văn Trọng 10 8 0

70 17137074 Lê Phước Trọng 6.5 7 0

71 17153077 Phan Bảo Trọng 6.5 7 0

72 17154113 Võ Thương Trường 1 6 0

73 17154119 Nguyễn Minh Viễn 10 7 0

74 17154123 Lý Hoàng Vũ 6.5 5 0

75 17153081 Dương Bảo Ý 6.5 9 0

Điểm = 0.2*D1+0.1*D2+0.7*Thi+Cộng

D1 Điểm kiểm tra

D2 Điểm bài tập

Thi Điểm thi

Cộng Điểm cộng lớp trưởng, phát biểu

Vắng/KHÔNG BÀI TẬP
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